
STT TÊN KHÁCH HÀNG CCCD MÃ TRẬN VÒNG ĐẤU Đội dự đoán Thắng GIẢI THƯỞNG (VND)

1 NGUYEN NGOC 089XXXXXX700 R2_01 Chung kết SPAIN 5,000,000                                  

2 VO MINH THAT 083XXXXXX645 R2_01 Chung kết SPAIN 5,000,000                                  

3 NGUYEN THI KHANH HOA 066XXXXXX327 R2_01 Chung kết SPAIN 5,000,000                                  

4 PHAN THI BICH NGA 060XXXXXX695 R2_01 Chung kết SPAIN 5,000,000                                  

5 DOAN ANH TUAN 079XXXXXX148 R2_01 Chung kết SPAIN 5,000,000                                  

6 TRA THI BICH VI 054XXXXXX824 R4_01 Bán kết SPAIN 3,000,000                                  

7 VO VAN CHI 093XXXXXX127 R4_01 Bán kết SPAIN 3,000,000                                  

8 HA VIET ANH 034XXXXXX863 R4_01 Bán kết SPAIN 3,000,000                                  

9 BUI THI HOANG PHUONG 079XXXXXX359 R4_02 Bán kết ARGENTINA 3,000,000                                  

10 DO LE THU HONG 077XXXXXX558 R4_02 Bán kết ARGENTINA 3,000,000                                  

11 DAO DUY TUNG 025XXXXXX194 R4_02 Bán kết ARGENTINA 3,000,000                                  

12 VO THI THANH THANH 066XXXXXX579 R8_01 Tứ kết FRANCE 2,000,000                                  

13 HO TAN PHUC 082XXXXXX075 R8_01 Tứ kết FRANCE 2,000,000                                  

14 TRA THI BICH CHI 054XXXXXX434 R8_01 Tứ kết FRANCE 2,000,000                                  

15 QUAN VI DUC 040XXXXXX313 R8_02 Tứ kết SPAIN 2,000,000                                  

16 THAI TU NGAN 079XXXXXX010 R8_02 Tứ kết SPAIN 2,000,000                                  

17 LE QUOC TOAN 089XXXXXX482 R8_02 Tứ kết SPAIN 2,000,000                                  

18 TON NU NHU AN 066XXXXXX982 R8_03 Tứ kết ENGLAND 2,000,000                                  

19 PHAM THI KHOA 049XXXXXX451 R8_03 Tứ kết ENGLAND 2,000,000                                  

20 LE QUANG NHAT 066XXXXXX551 R8_03 Tứ kết ENGLAND 2,000,000                                  

21 BUI TUAN ANH 027XXXXXX280 R8_04 Tứ kết ARGENTINA 2,000,000                                  

22 HUYNH TRAN NHAT PHUC 068XXXXXX458 R8_04 Tứ kết ARGENTINA 2,000,000                                  

23 LE HUY KHANH 072XXXXXX134 R8_04 Tứ kết ARGENTINA 2,000,000                                  

24 TRUONG HOANG ANH TUAN 079XXXXXX765 R16_01 Vòng 1/8 MOROCCO 1,000,000                                  

25 LAI VU HOANG MINH 072XXXXXX780 R16_01 Vòng 1/8 MOROCCO 1,000,000                                  

26 VU THANH TRUNG 001XXXXXX292 R16_02 Vòng 1/8 FRANCE 1,000,000                                  

27 NGUYEN HOANG NGOC PHUONG 079XXXXXX117 R16_02 Vòng 1/8 FRANCE 1,000,000                                  

28 BUI TRUNG DUC 038XXXXXX532 R16_03 Vòng 1/8 NORWAY 1,000,000                                  

29 NGUYEN THI NHU Y 089XXXXXX616 R16_03 Vòng 1/8 NORWAY 1,000,000                                  

30 NGUYEN NHAT DUY 083XXXXXX749 R16_04 Vòng 1/8 ENGLAND 1,000,000                                  

31 DUONG THI BICH THUY 083XXXXXX893 R16_04 Vòng 1/8 ENGLAND 1,000,000                                  

32 HA THUY THUY TIEN 087XXXXXX790 R16_05 Vòng 1/8 SPAIN 1,000,000                                  

33 TRAN HUU HOANG 040XXXXXX682 R16_05 Vòng 1/8 SPAIN 1,000,000                                  

34 VU MAI HUNG 075XXXXXX572 R16_06 Vòng 1/8 BELGIUM 1,000,000                                  

35 BUI DUY KHOA 030XXXXXX603 R16_06 Vòng 1/8 BELGIUM 1,000,000                                  

36 NGUYEN THI THANH TRA 062XXXXXX371 R16_07 Vòng 1/8 ARGENTINA 1,000,000                                  

37 NGUYEN THI THU LUYEN 049XXXXXX168 R16_07 Vòng 1/8 ARGENTINA 1,000,000                                  

38 BUI GIA LOC 072XXXXXX542 R16_08 Vòng 1/8 SWITZERLAND 1,000,000                                  

39 PHAN HONG THUY 040XXXXXX378 R16_08 Vòng 1/8 SWITZERLAND 1,000,000                                  

40 LAM HO GIA LOC 079XXXXXX627 Trận 01 Vòng 1/16 CANADA 500,000                                     

41 LAM VIET NGUYEN QUAN 072XXXXXX975 Trận 01 Vòng 1/16 CANADA 500,000                                     

42 TRAN THI LAT 089XXXXXX898 Trận 02 Vòng 1/16 BRAZIL 500,000                                     
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43 NGUYEN TAN LUU 049XXXXXX726 Trận 02 Vòng 1/16 BRAZIL 500,000                                     

44 NGUYEN VAN QUYET 001XXXXXX333 Trận 03 Vòng 1/16 PARAGUAY 500,000                                     

45 VO NGOC LAM 060XXXXXX147 Trận 03 Vòng 1/16 PARAGUAY 500,000                                     

46 PHAM KIM DINH 072XXXXXX061 Trận 04 Vòng 1/16 MOROCCO 500,000                                     

47 NGUYEN DINH HUNG 060XXXXXX074 Trận 04 Vòng 1/16 MOROCCO 500,000                                     

48 HO TAN PHAT 066XXXXXX420 Trận 05 Vòng 1/16 NORWAY 500,000                                     

49 THAI HUNG DU 079XXXXXX318 Trận 05 Vòng 1/16 NORWAY 500,000                                     

50 LE MAU HOANG 052XXXXXX333 Trận 06 Vòng 1/16 FRANCE 500,000                                     

51 PHAM CONG MINH 025XXXXXX733 Trận 06 Vòng 1/16 FRANCE 500,000                                     

52 PHAM MINH DO 036XXXXXX941 Trận 07 Vòng 1/16 MEXICO 500,000                                     

53 NGUYEN THANH TUAN 082XXXXXX783 Trận 07 Vòng 1/16 MEXICO 500,000                                     

54 TRUONG THI ANH THU 066XXXXXX729 Trận 08 Vòng 1/16 ENGLAND 500,000                                     

55 NGUYEN THANH TUNG 024XXXXXX479 Trận 08 Vòng 1/16 ENGLAND 500,000                                     

56 HUYNH THI NGA 070XXXXXX948 Trận 09 Vòng 1/16 BELGIUM 500,000                                     

57 NGUYEN THI PHU 025XXXXXX895 Trận 09 Vòng 1/16 BELGIUM 500,000                                     

58 HOANG NGOC HOAI 066XXXXXX908 Trận 10 Vòng 1/16 UNITED STATES 500,000                                     

59 LE THANH HANG 079XXXXXX303 Trận 10 Vòng 1/16 UNITED STATES 500,000                                     

60 TRAN HA KHANH 040XXXXXX377 Trận 11 Vòng 1/16 SPAIN 500,000                                     

61 DO XUAN LONG 001XXXXXX878 Trận 11 Vòng 1/16 SPAIN 500,000                                     

62 HOANG MINH TRUNG 034XXXXXX274 Trận 12 Vòng 1/16 PORTUGAL 500,000                                     

63 NGUYEN NGOC TY 075XXXXXX695 Trận 12 Vòng 1/16 PORTUGAL 500,000                                     

64 NGUYEN THI QUYEN 086XXXXXX473 Trận 13 Vòng 1/16 SWITZERLAND 500,000                                     

65 VO VAN NHAN 049XXXXXX984 Trận 13 Vòng 1/16 SWITZERLAND 500,000                                     

66 TRAN DINH HOAN 038XXXXXX916 Trận 14 Vòng 1/16 EGYPT 500,000                                     

67 PHAM QUANG ANH 001XXXXXX407 Trận 14 Vòng 1/16 EGYPT 500,000                                     

68 TRAN KIEU NHON 094XXXXXX738 Trận 15 Vòng 1/16 ARGENTINA 500,000                                     

69 VUONG THANH HIEU 079XXXXXX407 Trận 15 Vòng 1/16 ARGENTINA 500,000                                     

70 THAI TU PHUONG 079XXXXXX476 Trận 16 Vòng 1/16 COLOMBIA 500,000                                     

71 LUONG HOAI DUC 082XXXXXX828 Trận 16 Vòng 1/16 COLOMBIA 500,000                                     


